
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (VLXD) 

 

STT Số tiếp nhận 
Ngày  

tiếp nhận 
Tên tổ chức, 

 cá nhân công bố 

Tên sản phẩm, 
hàng hóa, dịch 
vụ, quá trình, 
môi trường 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 

GHI CHÚ 
Bên thứ nhất 
 (tự đánh giá) 

Bên thứ ba  
(tên tổ chức chứng 
nhận đã đăng ký/ 

được chỉ định) 

1 
857/TB-SXD-

VLXD 
13/10/2014 

CÔNG TY CP XI 
MĂNG HỆ DƯỠNG 

PCB30; PCB40 
QCVN 

16:2011/BXD 
Tự đánh giá     

2 
200/TB-SXD-

VLXD 
31/03/2015 

CÔNG TY CP XI 
MĂNG HỆ DƯỠNG  

Cpc50; PCB30; 
PCB40 

QCVN 
16:2014/BXD 

  
Trung tâm chứng nhận 
phù hợp (QUACERT) 

Thời hạn: 08/3/2018 

3 
579/TB-SXD-

VLXD 
03/06/2015 

CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH DUYÊN HÀ  

Cpc50; PC40; 
PC50;  

PCB30; PCB40; 
PCB50 

QCVN 
16:2014/BXD 

  
Trung tâm chứng nhận 
phù hợp (QUACERT) 

Thời hạn đến: 13/5/2018 

4 
1107/TB-

SXD-VLXD 
04/11/15 

Công ty CP Xi măng 
Hướng Dương  

Cpc50 
QCVN 

16:2014/BXD  
 

Trung tâm chứng nhận 
phù hợp (QUACERT) Thời hạn đến: 14/9/2018 

5 
1108/TB-

SXD-VLXD 
04/11/15  

Công ty CP Xi măng 
Hướng Dương  

PCB30, PCB 40  
QCVN 

16:2014/BXD  
 

Trung tâm chứng nhận 
phù hợp (QUACERT) Thời hạn đến: 14/9/2018  

6 
1271/TB-

SXD-VLXD 
27/11/15 

Công ty TNHH MTV Xi 
măng Vicem Hoàng 
Thạch  

PCB30 
QCVN 

16:2014/BXD 
 

Trung tâm chứng nhận 
phù hợp (QUACERT) 

Thời hạn đến: 14/9/2018  

7 
509/TB-SXD-

VLXD 
25/5/16 

Công ty TNHH MTV Xi 
măng Vicem Tam Điệp 

Xi măng Poóc 
lăng PC40  

QCVN 
16:2014/BXD 

  
Viện Vật liệu xây dựng 

– Bộ Xây dựng  
Thời hạn đến: 20/8/2018 

8 
510/TB-SXD-

VLXD 
25/5/16 

Công ty TNHH MTV Xi 
măng Vicem Tam Điệp 

Xi măng Poóc 
lăng PC50  

QCVN 
16:2014/BXD 

  
Viện Vật liệu xây dựng 

– Bộ Xây dựng  
Thời hạn đến: 14/3/2019 



 

STT Số tiếp nhận 
Ngày  

tiếp nhận 
Tên tổ chức, 

 cá nhân công bố 

Tên sản phẩm, 
hàng hóa, dịch 
vụ, quá trình, 
môi trường 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 

GHI CHÚ 
Bên thứ nhất 
 (tự đánh giá) 

Bên thứ ba  
(tên tổ chức chứng 
nhận đã đăng ký/ 

được chỉ định) 

9 
511/TB-SXD-

VLXD 
25/5/16 

Công ty TNHH MTV Xi 
măng Vicem Tam Điệp 

Xi măng Pooc 
lăng hỗn hợp 

PCB30 

QCVN 
16:2014/BXD 

  
Viện Vật liệu xây dựng 

– Bộ Xây dựng  
Thời hạn đến: 20/8/2018 

10 
512/TB-SXD-

VLXD 
25/5/16 

Công ty TNHH MTV Xi 
măng Vicem Tam Điệp 

Xi măng Pooc 
lăng hỗn hợp 

PCB40  

QCVN 
16:2014/BXD 

  
Viện Vật liệu xây dựng 

– Bộ Xây dựng  
Thời hạn đến: 20/8/2018 

11 
661/TB-SXD-
KT&VLXD 

22/6/16 
Công ty CP xi măng Hệ 
Dưỡng  

Xi măng xây trát 
loại MC25 

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Trung tâm chứng nhận 
phù hợp (QUACERT)  

Thời hạn đến: 08/3/2018 

12 
794/TB-SXD-
KT&VLXD 

15/7/16 
Doanh nghiệp tư nhân 
Xuân Quyền 

- Gạch đặc đất sét 
nung: Mác 7,5 

Mpa 
- Gạch rỗng đất 

sét nung: Mác 5,0 
mpa 

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Công ty CP chứng 
nhận quốc tế (ICB)  

Thời hạn đến: 05/6/2019  

13 
793/TB-SXD-
KT&VLXD 

15/7/16 
Công ty TNHH Đầu tư 
và xây dựng Xuân Hòa  

- Gạch đặc đất sét 
nung: Mác 10,0 

Mpa 
- Gạch rỗng đất 

sét nung: Mác 7,5 
mpa 

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Công ty CP chứng 
nhận quốc tế (ICB)  

Thời hạn đến: 03/7/2019 

14 
935/TB-SXD-
KT&VLXD  

11/8/16 
Công ty TNHH Xây 
dựng và vận tải Đại 
Dương  

1. Gạch bê tông: 
Kích thước: (220 
x 110 x 65) mm; 

Mác: M7,5 
2. Gạch bê tông: 
Kích thước: (260 
x 150 x 100) mm; 

Mác: M7,5  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Viện Năng suất chất 

lượng Deming  
Thời hạn đến: 01/8/2019 



 

STT Số tiếp nhận 
Ngày  

tiếp nhận 
Tên tổ chức, 

 cá nhân công bố 

Tên sản phẩm, 
hàng hóa, dịch 
vụ, quá trình, 
môi trường 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 

GHI CHÚ 
Bên thứ nhất 
 (tự đánh giá) 

Bên thứ ba  
(tên tổ chức chứng 
nhận đã đăng ký/ 

được chỉ định) 

15 
1376/ TB-

SXD-
KT&VLXD 

26/10/16 
Công ty TNHH Cơ khí – 
Thương mại và xây dựng 
Sơn Hà  

- Cửa sổ, cửa đi 
bằng khung nhựa 

cứng U – PVC 
- Cửa sổ, cửa đi 
bằng kim loại  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Công ty Cp Chứng 
nhận và kiểm định 
VINACOTROL  

Thời hạn đến: 24/12/2018 

16 
1375/ TB-

SXD-
KT&VLXD 

26/10/16 DNTN Hệ Dưỡng 
- Cốt liệu lớn cho 
bê tông – đá dăm 

QCVN 
16:2014/BXD 

 
Viện Năng suất chất 

lượng Deming  
Thời hạn đến: 27/7/2019 

17 
1474/ TB-

SXD-
KT&VLXD  

11/11/16 

Chi nhánh Công ty 
TNHH Dương Giang – 
Nhà máy kính nổi Tràng 
An  

- Kính nổi không 
màu (loại I;II) 

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Viện Vật liệu xây dựng 

– Bộ Xây dựng 
Thời hạn đến: 26/3/2018 

18 
1531/TB-

SXD-
KT&VLXD 

21/11/16 DNTN Tuấn Thành  
- Cốt liệu lớn cho 
bê tông – đá dăm  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Viện Năng suất chất 

lượng Deming  
Thời hạn đến: 27/7/2019  

19 
1582/TB-

SXD-
KT&VLXD 

29/11/16 
Công ty Cổ phần Nhôm 
Việt Pháp Shal – Nhà 
máy Nhôm Việt Pháp  

- Thanh nhôm 
hợp kim định hình 

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Công ty CP chứng 
nhận quốc tế (ICB)  

Thời hạn đến: 24/10/2019 

20 
1718/TB-

SXD-
KT&VLXD  

21/12/16 
Công ty TNHH Xây 
dựng Việt Thành  

- Gạch bê tông 
QCVN 

16:2014/BXD 
 

Viện Năng suất chất  
lượng Deming  

Thời hạn đến: 22/11//2019  

21 
168/TB-SXD-
KT&VLXD 

24/02/17 
Chi nhánh Công ty 
TNHH Duyên Hà- Nhà 
máy xi măng Duyên Hà  

- Xi măng Xây 
trát MC25  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Trung tâm chứng nhận 
phù hợp (QUACERT) 

Thời hạn đến: 17/01/2020   

22 
222/TB-SXD-
KT&VLXD 

03/3/17 
Công ty TNHH Phúc 
Lộc  

- Cốt liệu lớn cho 
bê tông: Đá 2x4 + 

Đá 0,5x1  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn Đo lường chất 
lượng 2 

Thời hạn đến: 28/9/2019   



 

STT Số tiếp nhận 
Ngày  

tiếp nhận 
Tên tổ chức, 

 cá nhân công bố 

Tên sản phẩm, 
hàng hóa, dịch 
vụ, quá trình, 
môi trường 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 

GHI CHÚ 
Bên thứ nhất 
 (tự đánh giá) 

Bên thứ ba  
(tên tổ chức chứng 
nhận đã đăng ký/ 

được chỉ định) 

23 
223/TB-SXD-
KT&VLXD  

03/3/17 
Công ty TNHH Phúc 
Lộc  

- Cốt liệu lớn cho 
bê tông: Đá 1x2  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn Đo lường chất 
lượng 2 

Thời hạn đến: 10/11/2019  

24 
224/TB-SXD-
KT&VLXD  

03/3/17 
Công ty TNHH Phúc 
Lộc  

- Cốt liệu lớn cho 
bê tông: Đá 4x6  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn Đo lường chất 
lượng 2 

Thời hạn đến: 02/01/2020 

25 
225/TB-SXD-
KT&VLXD  

03/3/17 
Công ty TNHH Phúc 
Lộc  

- Gạch bê tông: 
gạch đặc; M7,5, 

kích thước: 
210x100x100 mm  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn Đo lường chất 
lượng 2 

Thời hạn đến: 10/11/2019  

26 
226/TB-SXD-
KT&VLXD  

03/3/17 
Công ty TNHH Phúc 
Lộc  

- Gạch bê tông: 
gạch rỗng 2 lỗ; 

M5,0, kích thước: 
390x200x190 mm  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn Đo lường chất 
lượng 2 

Thời hạn đến: 02/01/2020 

27 
404/TB-SXD-
KT&VLXD 

10/4/17 
Công ty CP Gốm xây 
dựng Quỳnh Lưu  

gạch rỗng đất sét 
nung Kích thước: 
(220 x 100 x 60) 

mm. 

QCVN 
16:2014/BXD 

 
Viện Năng suất chất  

lượng Deming 
Thời hạn đến: 16/11/2019 

28 
405/TB-SXD-
KT&VLXD 

10/4/17 
Công ty CP Gốm xây 
dựng Quỳnh Lưu  

gạch đặc đất sét 
nung Kích thước: 
(220 x 100 x 60) 

mm. 

QCVN 
16:2014/BXD 

 
Viện Năng suất chất  

lượng Deming 
Thời hạn đến: 16/11/2019  

29 
730/TB-SXD-
KT&VLXD 

12/6/17 
Công ty cổ phần xi măng 
Bỉm Sơn 

Xi măng Poóc 
lăng hỗn hợp 

PCB30  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Viện Vật liệu xây dựng 

– Bộ Xây dựng  
Thời hạn đến: 10/5/2020 

30 
731/TB-SXD-
KT&VLXD 

12/6/17 
Công ty cổ phần xi măng 
Bỉm Sơn 

Xi măng Poóc 
lăng hỗn hợp 

PCB40  

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Viện Vật liệu xây dựng 

– Bộ Xây dựng  
Thời hạn đến: 10/5/2020 



 

STT Số tiếp nhận 
Ngày  

tiếp nhận 
Tên tổ chức, 

 cá nhân công bố 

Tên sản phẩm, 
hàng hóa, dịch 
vụ, quá trình, 
môi trường 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 

GHI CHÚ 
Bên thứ nhất 
 (tự đánh giá) 

Bên thứ ba  
(tên tổ chức chứng 
nhận đã đăng ký/ 

được chỉ định) 

31 
732/TB-SXD-
KT&VLXD 

12/6/17 
Công ty CP Vissai Ninh 
Bình  

Clanhke xi măng 
poóc lăng Cpc50.  

QCVN 
16:2014/BXD 

 
Trung tâm chứng nhận 
phù hợp (QUACERT) Thời hạn đến: 15/5/2020 

32 
733/TB-SXD-
KT&VLXD 

12/6/17 
Công ty CP Vissai Ninh 
Bình  

Xi măng Poóc 
lăng hỗn hợp 

PCB30 và PCB40  

QCVN 
16:2014/BXD 

 
Trung tâm chứng nhận 
phù hợp (QUACERT) Thời hạn đến: 15/5/2020 

33 

1052/ TB-
SXD – 

KT&VLXD 
03/8/17 

Công ty TNHH MTV 
Vicem Tam Điệp  

Clanhke xi măng 
poóc lăng Cpc50 

QCVN 
16:2014/BXD 

 

Viện Vật liệu xây dựng 
– Bộ Xây dựng  

Thời hạn đến: 16/7/2020 

34 

1053/ TB-
SXD – 

KT&VLXD 
03/8/17 

Công ty TNHH MTV 
Vicem Tam Điệp  Xi măng poóc 

lăng hỗn hợp 
PCB30  

QCVN 
16:2014/BXD 

 

Viện Vật liệu xây dựng 
– Bộ Xây dựng  

Thời hạn đến: 20/8/2018 

35 

1054/ TB-
SXD – 

KT&VLXD 
03/8/17 

Công ty TNHH MTV 
Vicem Tam Điệp  Xi măng poóc 

lăng hỗn hợp 
PCB40 

QCVN 
16:2014/BXD 

 

Viện Vật liệu xây dựng 
– Bộ Xây dựng  

Thời hạn đến: 20/8/2018 

36 

1055/ TB-
SXD – 

KT&VLXD 
03/8/17 

Công ty TNHH MTV 
Vicem Tam Điệp 

Xi măng poóc 
lăng PC40  

QCVN 
16:2014/BXD 

 

Viện Vật liệu xây dựng 
– Bộ Xây dựng  

Thời hạn đến: 20/8/2018 

37 
1056/ TB-

SXD – 
KT&VLXD  

03/8/17  
Công ty TNHH MTV 
Vicem Tam Điệp 

Xi măng poóc 
lăng PC50  

QCVN 
16:2014/BXD 

 
Viện Vật liệu xây dựng 

– Bộ Xây dựng  
Thời hạn đến: 14/3/2019 

38 
1294/ TB-

SXD – 
KT&VLXD 

13/9/17 
Công ty TNHH MTV Xi 
măng Vicem Hoàng 
Thạch.       

Xi măng Poóc 
lăng hỗn hợp 

PCB40 

QCVN 
16:2014/BXD  

 
Viện Vật liệu xây dựng 

– Bộ Xây dựng  
Thời hạn đến: 24/7/2020 



 

 
 

 


